
TRƯỜNG THPT THPT HOÀNG DIỆU 

TỔ GIÁO DỤC THỂ CHẤT - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 10 

TT Chủ đề/Chương Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá  

Tổng số câu Tỉ lệ % TNKQ 

nhiều lựa chọn “Đúng – Sai” 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
 

1 

Bài 1. Lịch sử, truyền 

thống của LLVTND 

Việt Nam 

Truyền thống yêu nước, chiến 

đấu anh dũng, đoàn kết, sáng 

tạo, nhân nghĩa. 

2 1 0 1 0 0 3 1 0 25% 

2 

Bài 2. Nội dung cơ bản 

một số luật về quốc 

phòng và an ninh Việt 

Nam 

Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật 

Quốc phòng, Luật An ninh 

mạng, trách nhiệm công dân. 

1 1 0 0 2 1 1 3 1 42,5% 

3 
Bài 3. Ma túy và tác hại 

của ma túy 

Khái niệm, phân loại, tác hại, 

biện pháp phòng chống ma túy 

học đường. 

2 0 1 0 0 0 2 0 1 22,5% 

4 

Bài 4. Phòng, chống vi 

phạm pháp luật về trật 

tự, an toàn giao thông 

Quy định pháp luật về ATGT; 

hành vi vi phạm; trách nhiệm 

công dân. 

2 1 1 0 0 0 2 1 1 10% 

Tổng số câu 7 3 2 1 2 1 8 5 3 100% 

Tổng số điểm 6,0 4,0 10,0  

Tỷ lệ % 60 40 100  

 

 

 



2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA KÌ I 

MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 10 

 

TT Chủ đề/Chương Nội dung/đơn vị kiến thức Yêu cầu cần đạt 

Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

TNKQ 

nhiều lựa chọn “Đúng –Sai” 

    Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Bài 1. Lịch sử, 

truyền thống của 

LLVTND Việt 

Nam 

I. Lịch sử, bản chất, truyền thống 

của Quân đội nhân dân Việt Nam  

II. Lịch sử, bản chất, truyền thống 

của Công an nhân dân Việt Nam  

III. Lịch sử, truyền thống của Dân 

quân tự vệ 

- NB: Nêu được nét về chính lịch sử, 

bản chất, truyền thống cơ bản của 

LLVTND Việt Nam. 

- TH: Giải thích được ý nghĩa các 

truyền thống. 

- VD: Vận dụng truyền thống vào học 

tập, rèn luyện. 

2 1 0 1 0 0 

2 

Bài 2. Một số luật 

về quốc phòng và 

an ninh Việt Nam 

I. Nội dung cơ bản của luật Giáo 

dục quốc phòng và an ninh 

II. Nội dung cơ bản của luật sĩ 

quan Quân đội nhân dân việt nam 

III. Nội dung cơ bản của luật 

Công an nhân dân 

- NB: Trình bày được nội dung cơ bản 

của các luật. 

- TH: Phân biệt được nghĩa vụ và trách 

nhiệm công dân khi thực hiện các luật. 

- VD: Vận dụng luật vào thực tế sinh 

hoạt, học tập hàng ngày 

1 1 0 0 2 1 

3 
Bài 3. Ma túy và 

tác hại của ma túy 

I. Quy định của pháp luật về 

phòng, chống ma tuý 

II. Tác hại của ma tuý và hình 

thức, con đường gây nghiện ma 

tuý  

III. Trách nhiệm của học sinh 

trong phòng, chống ma tuý 
 

- NB: Nêu được các quy định của pháp 

luật về phòng, chống ma tuý; các  khái 

niệm và tác hại của ma túy. 

- TH: Phân biệt được các loại ma túy 

phổ biến và những con đường gây 

nghiện. 

- VD: Vận dụng kiến thức phòng tránh 

ma túy trong học đường. 

2 0 1 0 0 0 



4 

Bài 4. Phòng, 

chống vi phạm 

pháp luật về trật 

tự, an toàn giao 

thông 

I. Một số nội dung cơ bản của 

pháp luật về trật tự, an toàn giao 

thông 

II. Phòng, chống vi phạm pháp 

luật về trật tự, an toàn giao thông; 

trách nhiệm công dân. 

- NB: Nêu được một số nội dung cơ 

bản về quy định pháp luật trật tự  

ATGT. 

- TH: Phân tích được nguyên nhân dẫn 

đến vi phạm. 

- VD: Vận dụng kiến thức để tham gia 

giao thông an toàn. 

2 1 1 0 0 0 

Tổng số câu 7 3 2 1 2 1 

Tổng số điểm 6,0 4,0 

Tỷ lệ % 60 40 

 

Lưu ý: phần trắc nghiệm nhiều lựa chọn 12 câu x 0,5 điểm/câu;  đúng–sai 4 câu x 1 điểm/câu



 


